PHỤ LỤC SỐ 02
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013)
(không bao gồm thông tin cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy chế CBTT của HNX
 ban hành Quyết định 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013)  

	TT
	Người khai  và người có liên quan
	Chức vụ tại Công ty/ 

quan hệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ (%) 

sở hữu & đại diện CP

(/9.000.000 cổ phần)

	
	
	
	Sở hữu
	Đại diện
	

	I
	Người có liên quan đến TV HĐQT
	
	
	
	

	1
	VŨ PHƯƠNG THẢO


	Chủ tịch HĐQT
	1.000
	1.267.040
	14,09

	1.1
	Vũ Thái Sơn
	Cha ruột
	0
	0
	0

	1.2
	Ngô Thị Hạnh
	Mẹ ruột
	0
	0
	0

	1.3
	Vũ Thanh Thảo
	Em ruột
	0
	0
	0

	1.4
	Hà Thảo Vy
	Con ruột
	0
	0
	0

	1.5
	Vũ Minh Tiết
	Em ruột
	0
	0
	0

	2
	TRẦN ĐÌNH PHÚ
	TV HĐQT
	0
	1.267.040
	14,08

	2.1
	Phạm Thị Lục
	Mẹ
	0
	0
	0

	2.2
	Lý Thu Hương
	Vợ
	0
	0
	0

	2.3
	Trần Tuấn Nghĩa
	Con
	0
	0
	0

	2.4
	Trần Khánh Nhân
	Con
	0
	0
	0

	2.5
	Trần Đình Phát
	Anh ruột
	0
	0
	0

	2.6
	Trần Thị Xiêm
	Chị ruột
	0
	0
	0

	2.7
	Trần Thị Thu
	Chị ruột
	0
	0
	0

	2.8
	Trần Thị Minh
	Chị ruột
	0
	0
	0

	2.9
	Trần Hữu Phương
	Em ruột
	0
	0
	0

	2.10
	Trần Hữu Phi
	Em ruột
	0
	0
	0

	2.11
	Trần Hữu Phúc
	Em ruột
	0
	0
	0

	2.12
	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
	
	6.335.200
	0
	70,39

	2.13
	Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
	
	0
	0
	0

	2.14
	Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn
	
	0
	0
	0

	3
	DƯƠNG HỒNG PHƯƠNG
	TV HĐQT
	0
	1.267.040
	14,08

	3.1
	Dương Minh Hồng
	Cha ruột
	0
	0
	0

	3.2
	Trần Duy Khang
	Chồng
	0
	0
	0

	3.3
	Trần Duy Phương Thy
	Con ruột
	0
	0
	0

	3.4
	Trần Duy Phương Nguyên
	Con ruột
	0
	0
	0

	3.5
	Dương Hải Phong
	Em ruột
	0
	0
	0

	3.6
	Dương Nam Thắng
	Em ruột
	0
	0
	0

	4
	LÊ HỮU QUANG
	TV HĐQT
	0
	1.267.040
	14,08

	4.1
	Nguyễn Thu Thủy
	Mẹ
	0
	0
	0

	4.2
	Huỳnh Thị Xuân Uyên
	Vợ
	5.100
	0
	0.06

	4.3
	Lê Huỳnh Minh Chi
	Con
	0
	0
	0

	4.4
	Lê Huỳnh Minh Anh
	Con
	0
	0
	0

	4.5
	Lê Ngọc Ánh
	Chị ruột
	0
	0
	0

	4.6
	Lê Quang Trung
	Em ruột
	0
	0
	0

	5
	PHẠM KHƯƠNG THẢO
	TV HĐQT kiêm Giám Đốc, Người CBTT
	0
	1.267.040
	14,08

	5.1
	Phan Thị Phùng
	Mẹ
	0
	0
	0

	5.2
	Mai Thị Thủ Đức
	Vợ
	0
	0
	0

	5.3
	Phạm Khương Minh Đăng
	Con
	0
	0
	0

	5.4
	Phạm Thái Uyên
	Con
	0
	0
	0

	5.5
	Phạm Bảo Toàn
	Anh ruột
	0
	0
	0

	5.6
	Phạm Hữu Tạo
	Anh ruột
	0
	0
	0

	5.7
	Phạm Ngọc Anh
	Em ruột
	0
	0
	0

	6
	BÙI VIỆT
	TV HĐQT
	0
	900.000
	10,00

	6.1
	Đặng Thị Thục Vinh
	Mẹ
	0
	0
	0

	6.2
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	Vợ
	0
	0
	0

	6.3
	Bùi Minh


	Con
	0
	0
	0

	6.4
	Bùi Anh Mai


	Con
	0
	0
	0

	6.5
	Bùi An


	Con
	0
	0
	0

	6.6
	Bùi Văn
	Anh ruột
	0
	0
	0

	6.7
	Bùi Tường Vi
	Chị ruột
	0
	0
	0

	6.8
	Bùi Thanh Vân
	Chị ruột
	0
	0
	0

	6.9
	Công ty TNHH MTV CK Ngân hàng Đông Á
	Tổng giám đốc
	0
	0
	0

	6.10
	Công ty Quản lý quỹ Đông Á
	Chủ tịch
	0
	0
	0

	6.11
	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
	Thành viên HĐQT
	0
	0
	0

	6.12
	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
	Thành viên HĐQT
	0
	0
	0

	6.13
	Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây
	Thành viên HĐQT
	0
	0
	0

	6.14
	Công ty Cổ phần Vận Tải Ngoại Thương
	Thành viên HĐQT
	0
	0
	0

	7
	CAO THANH ĐỊNH
	TV HĐQT
	0
	0
	0

	7.1
	Cao Ngọc Đáng
	Cha
	0
	0
	0

	7.2
	Bùi Thị Xíu
	Mẹ
	0
	0
	0

	7.3
	Dương Thùy Hương
	Vợ
	0
	0
	0

	7.4
	Cao Nhật Khôi
	Con
	0
	0
	0

	7.5
	Cao Bảo Khuê
	Con
	0
	0
	0

	7.6
	Cao Thanh Bình
	Anh ruột
	0
	0
	0

	7.7
	Công ty Quản lý quỹ Đông Á
	Tổng Giám đốc
	0
	0
	0

	II
	Người có liên quan đến TV Ban Kiểm Soát
	
	
	

	8
	ĐẶNG ĐỨC HIỀN
	Trưởng BKS
	0
	0
	0

	8.1
	Đặng Văn Quy
	Cha
	0
	0
	0

	8.2
	Trần Thị Hoạt
	Mẹ
	0
	0
	0

	8.3
	Đặng Quốc Hưng
	Anh ruột
	0
	0
	0

	8.4
	Đặng Quốc Hiệp
	Anh ruột
	0
	0
	0

	9
	ĐỖ CÔNG HOÀNH
	TV BKS
	0
	0
	0

	9.1
	Đỗ Công Nhạc
	Cha
	0
	0
	0

	9.2
	Nguyễn Thị Yên
	Mẹ
	0
	0
	0

	9.3
	Vũ Thị Huyền
	Vợ
	0
	0
	0

	9.4
	Đỗ Công Họa
	Anh ruột
	0
	0
	0

	9.5
	Đỗ Thị Lành
	Chị ruột
	0
	0
	0

	9.6
	Đỗ Công Hiệu
	Em ruột
	0
	0
	0

	9.7
	Đỗ Minh Triệu
	Em ruột
	0
	0
	0

	10
	TRẦN NGỌC PHONG
	TV  BKS
	200
	0
	0,002%

	10.1
	Trần Ngọc Bích
	Cha
	0
	0
	0

	10.2
	Trịnh Thị Anh Đông
	Mẹ
	0
	0
	0

	10.3
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Vợ
	0
	0
	0

	10.4
	Trần Nguyễn Tường Anh
	Con gái
	0
	0
	0

	10.5
	Trần Ngọc Anh Quân
	Con trai
	0
	0
	0

	10.6
	Trần Anh Thi
	Em gái
	0
	0
	0

	11
	NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
	TV BKS
	0
	0
	0

	11.1
	Nguyễn Đức Hiền
	Cha
	0
	0
	0

	11.2
	Nguyễn Thị Á
	Mẹ
	0
	0
	0

	11.3
	Lê Đức Giang
	Chồng
	0
	0
	0

	11.4
	Lê Minh Ngọc
	Con gái
	0
	0
	0

	11.5
	Lê Minh Khuê
	Con gái
	0
	0
	0

	11.6
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Em gái
	0
	0
	0

	11.7
	Nguyễn Hiền Nhân
	Em trai
	0
	0
	0

	11.8
	Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
	Giám đốc DVKH Tổ chức kiêm Giám đốc CN Hà Nội
	0
	0
	0

	11.9
	Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành
	TV BKS
	0
	0
	0

	11.10
	Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
	TV BKS
	0
	0
	0

	11.11
	Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ
	TV BKS
	0
	0
	0

	12
	LÊ THỊ THU TRANG
	TV BKS
	0
	0
	0

	12.1
	Lê Quốc Hiếu
	Chồng
	0
	0
	0

	12.2
	Lê Bá Mẫn
	Cha
	0
	0
	0

	12.3
	Đỗ Thị Đồng
	Mẹ
	0
	0
	0

	12.4
	Lê Thị Thu Tâm
	Chị
	0
	0
	0

	12.5
	Lê Bá Trí
	Anh
	0
	0
	0

	12.6
	Lê Thị Thu Thanh
	Chị
	0
	0
	0

	12.7
	Lê Bá Tuấn
	Em
	0
	0
	0

	12.8
	Công ty TNHH MTV CK Ngân hàng Đông Á
	Kế toán trưởng
	0
	0
	0

	12.9
	Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
	TV BKS
	0
	0
	0

	III
	Người có liên quan đến Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
	
	
	
	

	13
	NGUYỄN VĂN ĐẮNG
	PGĐ Kỹ thuật
	200
	
	0,002

	13.1
	Nguyễn Văn Đực
	Cha ruột
	0
	0
	0

	13.2
	Nguyễn Thị Có
	Mẹ ruột
	0
	0
	0

	13.3
	Huỳnh Thị Thanh Hiền
	Vợ
	0
	0
	0

	13.4
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Con
	0
	0
	0

	13.5
	Nguyễn Thanh Hà
	Con
	0
	0
	0

	13.6
	Nguyễn Thị Re
	Chị ruột
	0
	0
	0

	13.7
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Chị ruột
	0
	0
	0

	13.8
	Nguyễn Văn Đúng
	Anh ruột
	0
	0
	0

	13.9
	Nguyễn Văn Đàn
	Em ruột
	0
	0
	0

	14
	LÊ TRUNG THÀNH
	PGĐ Kinh doanh
	0
	0
	0

	14.1
	Lê Văn Tiết
	Cha ruột
	0
	0
	0

	14.2
	Hồ Thị Mỹ Phương
	Vợ
	0
	0
	0

	14.3
	Lê Tiết Trung Tín
	Anh ruột
	0
	0
	0

	14.4
	Lê Ngọc Phương Thủy
	Chị ruột
	0
	0
	0

	14.5
	Lê Ngọc Phương Trang
	Chị ruột
	0
	0
	0

	14.6
	Lê Trung Trực
	Em ruột
	0
	0
	0

	15
	DƯƠNG THỊ MỸ QUÝ
	Kế toán trưởng
	1.000
	0
	0,011

	15.1
	Trần Thị Anh
	Mẹ
	0
	0
	0

	15.2
	Tô Phong Danh
	Chồng
	900
	0
	0.01

	15.3
	Tô Ngọc Liên Hương
	Con
	0
	0
	0

	15.4
	Tô Ngọc Thanh Thảo
	Con
	0
	0
	0

	15.5
	Dương Quốc Truyền
	Anh
	0
	0
	0

	15.6
	Vương Thụy Nhã Ca
	Chị
	0
	0
	0

	15.7
	Dương Quốc Nam
	Anh
	0
	0
	0

	15.8
	Dương Quốc Thái
	Anh
	0
	0
	0

	15.9
	Dương Thị Mỹ Thiện
	Em
	0
	0
	0

	16
	TRẦN THỊ THANH NGA
	Người được 
UQ CBTT
	0
	0
	0

	16.1
	Trần Hữu Phong
	Cha
	0
	0
	0

	16.2
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	Mẹ
	0
	0
	0

	16.3
	Trần Hữu Lâm
	Anh
	0
	0
	0

	16.4
	Lê Văn Quí
	Chồng
	0
	0
	0



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

           CHỦ TỊCH 

               (Đã ký)
       Vũ Phương Thảo
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